
DANH SÁCH PHÒNG THỬ NGHIỆM NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

(Lĩnh vực chất lượng thuốc BVTV) 

(update 1/3/2017) 

 

STT Đơn vị chủ quản Tên Phòng thử nghiệm Mã số Quyết định chỉ định Lĩnh vực chỉ định 

1 Cục Bảo vệ thực 

vật 

Phòng kiểm định chất lượng và dư lượng 

thuốc BVTV, Phòng khảo nghiệm thuốc 

BVTV - Trung tâm kiểm định và khảo 

nghiệm thuốc BVTV phía Bắc 

Đị a chỉ : 149 Hồ  Đắc Di, Đống Đa, Hà 
Nộ i 
Tel: 04 38513590 -  Fax: 04 35330205 

LAS-NN 62 

(VILAS 168) 

Quyết định số 1431/QĐ-

BVTV-QLT ngày 

5/8/2016 

 

Ngày hết hạn: 5/6/2019 

-Chất lượng thuốc 

BVTV* 

-Dư lượng thuốc 

BVTV* trong nông 

sản 

-Kim loại nặng* 

-Vi sinh vật* 

2 Cục Bảo vệ thực 

vật 

Phòng kiểm định chất lượng và dư lượng 

thuốc BVTV- Trung tâm kiểm định và khảo 

nghiệm thuốc BVTV phía Nam 

Địa chỉ: 28, Mạc Đĩnh Chi, Quận I, 

tp.HCM 

Tel: 08.38.231.805  Fax: 08.38.244.187 

LAS-NN 67 

 

(VILAS 244) 

Quyết định số 1432/QĐ-

BVTV-QLT ngày 

5/8/2016 

 

Ngày hết hạn: 25/7/2019 

-Chất lượng thuốc 

BVTV* 

-Dư lượng thuốc 

BVTV* trong nông 

sản 

-Kim loại nặng* 

3 Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường 

Chất lượng 

Phòng thử nghiệm hóa, Phòng sắc ký quan 

phổ thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3) 

Địa chỉ: 49 Pasteur, Quận I, tp.HCM 

Tel 0838294274– Fax: 0838293012 

 

LAS-NN 44 

 

(VILAS 004) 

Quyết định số 1430/QĐ-

BVTV-QLT ngày 

5/8/2016 

 

Ngày hết hạn: 5/8/2019 

 

-Chất lượng thuốc 

BVTV* 

 

4 Công ty CP Chứng 

nhận và Giám định 

VinaCert 

Phòng thử nghiệm 

Địa chỉ: F2-62,63 đường số 6, KDC 586, 

P.Phú Thứ, Q. Cái Răng, Tp Cần Thơ  

Tel: 071039107579; Fax: 07103881749 

LAS-NN 92 

 

Quyết định số 2581/QĐ-

BVTV-QLT ngày 

25/12/2014 

 

Ngày hết hạn: 10/4/2017 

-Chất lượng thuốc 

BVTV* 

-Dư lượng thuốc 

BVTV* trong sản 

phẩm nông nghiệp. 

5 Công ty CP Đầu 

Tư Hợp Trí 

Phòng thử nghiệm Hợp Trí  

Địa chỉ: Lô B.14, Khu công nghiệp Hiệp 

Phước, Nhà Bè, tp. Hồ Chí Minh 

LAS-NN 98 

 

(VILAS 597) 

-Quyết định số 66/QĐ-

BVTV-QLT ngày 

12/01/2015 

-Chất lượng thuốc 

BVTV* 

 



Tel: 0838734116; Fax: 0838734117 -Quyết định số 291/QĐ-

BVTV ngày 29/02/2016 

 

Ngày hết hạn: 12/1/2018 

6 Công ty CP thuốc 

sát trùng Việt Nam 

- VIPESCO 

Phòng Đảm bảo chất lượng và thử nghiệm  

Địa chỉ: 127 Lê Lợi, phường 4, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

Tel: 083898957451; Fax: 0838955125 

LAS-NN 97 

 

(VILAS 049) 

Quyết định số 67/QĐ-

BVTV-QLT ngày 

12/01/2015 

 

Ngày hết hạn: 12/1/2018 

-Chất lượng thuốc 

BVTV* 

 

7 Công ty cổ phần 

Long Hiệp 

Phòng kiểm tra chất lượng và thử nghiệm 

Địa chỉ: km 1929, quốc lộ 1A, xã Long 

Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An,  

Tel: 0723641499 - Fax: 0723870799 

LAS-NN 40 

 

(VILAS 130) 

Quyết định số 1834 /QĐ-

BVTV-QLT ngày 

10/09/2015 

 

Ngày hết hạn: 10/9/2018 

-Chất lượng thuốc 

BVTV* 

 

8 Trung tâm chứng 

nhận phù hợp 

(Quacert) 

Chỉ định Phòng thử nghiệm Hóa – Sinh Địa 

chỉ: 37 Phạm Tuấn Tài, Q. Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội,  

Tel: 04 37939475 

LAS-NN 104 

 

(VILAS 710) 

Quyết định số 2360 /QĐ-

BVTV-QLT ngày 

26/11/2015 

 

Ngày hết hạn: 26/11/2018 

Xác định hàm 

lượng Polyphenol 

tổng số trong thuốc 

bảo vệ thực vật có 

nguồn gốc thực vật 

9 Viện Năng suất 

Chất lượng 

Deming 

Phòng thử nghiệm (Phòng Kỹ thuật 2) 

Địa chỉ: 28 An Xuân, P.An Khê, Q.Thanh 

Khê, tp Đà Nẵng 

Tel: 0511 6562929 - Fax: 0511 3617519 

LAS-NN 23 

 

(VILAS 953) 

Quyết định số 267 /QĐ-

BVTV ngày 24/02/2017 

 

Ngày hết hạn: 24/2/2020 

-Chất lượng thuốc 

BVTV* 

 

10 Cty TNHH 

Wonderful 

Agriculture (VN) 

Phòng thí nghiệm Wonderful Agriculture 

(VN) 

Địa chỉ: HE4, đường số 10, KCN Xuyên Á, 

xã Mỹ Hạnh Bắc, h. Đức Hòa, Long An 

Tel: 072.3751960 - Fax:1100924913 

LAS-NN 60 

 

(VILAS 621) 

Quyết định số 268 /QĐ-

BVTV ngày 24/02/2017 

 

Ngày hết hạn: 24/2/2020 

-Chất lượng thuốc 

BVTV* 

 

Ghi chú: *Chỉ tiêu được chỉ định cụ thể trong Quyết định chỉ định. 



DANH SÁCH PHÒNG THỬ NGHIỆM NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

(Lĩnh vực chất lượng thuốc BVTV) 

(update 1/6/2016) 

 

STT Đơn vị chủ quản Tên Phòng thử nghiệm Mã số Quyết định chỉ định Lĩnh vực chỉ định 

1 Cục Bảo vệ thực 

vật 

Phòng kiểm định chất lượng và dư lượng 

thuốc BVTV; Phòng kiểm định vi sinh vật 

- Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm 

thuốc BVTV phía Bắc 

Đị a chỉ : 149 Hồ  Đắc Di, Đống Đa, Hà 
Nộ i 
Tel: 04 38513590 -  Fax: 04 35330205 

LAS-NN 62 

(VILAS 168) 

Quyết định số 1149/QĐ-

BVTV-QLT ngày 

5/6/2013 

 

Cục BVTV 

-Chất lượng thuốc 

BVTV* 

-Dư lượng thuốc 

BVTV* trong nông 

sản 

-Kim loại nặng* 

-Vi sinh vật* 

2 Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường 

Chất lượng 

Phòng thử nghiệm hóa, Phòng thử nghiệm 

môi trường, Phòng sắc ký quan phổ thuộc 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng 3 (Quatest 3) 

Địa chỉ: 49 Pasteur, Quận I, tp.HCM 

Tel 0838294274– Fax: 0838293012 

 

LAS-NN 68 

 

(VILAS 004) 

Quyết định số 1582/QĐ-

BVTV-QLT ngày 

25/7/2013 

 

Cục BVTV 

-Chất lượng thuốc 

BVTV* 

-Dư lượng thuốc 

BVTV* trong sản 

phẩm nông nghiệp. 

 

3 Cục Bảo vệ thực 

vật 

Phòng kiểm định chất lượng và dư lượng 

thuốc BVTV; 

thuộc Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm 

thuốc BVTV phía Nam 

Địa chỉ: 28, Mạc Đĩnh Chi, Quận I, 

tp.HCM 

Tel: 08.38.231.805  Fax: 08.38.244.187 

 

LAS-NN 67 

 

(VILAS 244) 

Quyết định số 1577/QĐ-

BVTV-QLT ngày 

25/7/2013 

 

Cục BVTV 

-Chất lượng thuốc 

BVTV* 

-Dư lượng thuốc 

BVTV* trong nông 

sản 

 

4 Công ty CP Chứng 

nhận và Giám định 

VinaCert 

Phòng thử nghiệm 

Địa chỉ: F2-62,63 đường số 6, KDC 586, 

P.Phú Thứ, Q. Cái Răng, Tp Cần Thơ  

Tel: 071039107579; Fax: 07103881749 

LAS-NN 92 

 

Quyết định số 2581/QĐ-

BVTV-QLT ngày 

25/12/2014 

 

Cục BVTV 

-Chất lượng thuốc 

BVTV* 

-Dư lượng thuốc 

BVTV* trong sản 

phẩm nông nghiệp. 



5 Công ty CP Đầu 

Tư Hợp Trí 

Phòng thử nghiệm Hợp Trí  

Địa chỉ: Lô B.14, Khu công nghiệp Hiệp 

Phước, Nhà Bè, tp. Hồ Chí Minh 

Tel: 0838734116; Fax: 0838734117 

LAS-NN 98 -Quyết định số 66/QĐ-

BVTV-QLT ngày 

12/01/2015 

-Quyết định số 291/QĐ-

BVTV ngày 29/02/2016 

 

Cục BVTV 

-Chất lượng thuốc 

BVTV* 

 

6 Công ty CP thuốc 

sát trùng Việt 

Nam - VIPESCO 

Phòng Đảm bảo chất lượng và thử 

nghiệm  

Địa chỉ: 127 Lê Lợi, phường 4, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

Tel: 083898957451; Fax: 0838955125 

LAS-NN 97 Quyết định số 67/QĐ-

BVTV-QLT ngày 

12/01/2015 

 

Cục BVTV 

-Chất lượng thuốc 

BVTV* 

 

7 Công ty cổ phần 

Long Hiệp 

Phòng kiểm tra chất lượng và thử 

nghiệm 

Địa chỉ: km 1929, quốc lộ 1A, xã Long 

Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An,  

Tel: 0723641499 - Fax: 0723870799 

LAS-NN 40 Quyết định số 1834 /QĐ-

BVTV-QLT ngày 

10/09/2015 

 

Cục BVTV 

-Chất lượng thuốc 

BVTV* 

 

8 Trung tâm chứng 

nhận phù hợp 

(Quacert) 

Chỉ định Phòng thử nghiệm Hóa – Sinh 

Địa chỉ: 37 Phạm Tuấn Tài, Q. Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội,  

Tel: 04 37939475 

LAS-NN 104 Quyết định số 2360 /QĐ-

BVTV-QLT ngày 

26/11/2015 

 

Cục BVTV 

Xác định hàm 

lượng Polyphenol 

tổng số trong thuốc 

bảo vệ thực vật có 

nguồn gốc thực vật 

Ghi chú: *Chỉ tiêu được chỉ định cụ thể trong Quyết định chỉ định. 


